
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3, ngách 20,  hẻm 72 Ngõ Trại Cá, Đường Trương Định, Phường Trương Định, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

31/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC & THƯƠNG MẠI HẢI ANH

0110105051

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( loại trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

4. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC & 
THƯƠNG MẠI HẢI ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH MANUFACTURING GARMENT 
& TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0869.114.889
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
QUẤT

Việt 
Nam

Thôn Bắc Điềm Khê, 
Xã Gia Trung, Huyện 
Gia Viễn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

400.000.000 40,000 037088001866

2 VŨ THỊ 
HẰNG            
                    

Việt 
Nam

Xóm 6, Xã Xuân Phú, 
Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

600.000.000 60,000 036182003427

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036182003427
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3, ngách 20, hẻm 72 Ngõ Trại Cá, Đường Trương Định, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HẰNG                                Nữ

07/03/1982 Kinh Việt Nam

24/06/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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